
 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A3 

HỌC KÌ I- TUẦN 6 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

10/10 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 61 Tiếng Việt Bài 28: t – th  (Tiết 1) Máy chiếu 

3 62 Tiếng Việt Bài 28: t – th  (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 6 Đạo đức Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (T2) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

5  GD TC Bài 3 : Ôn dàn hàng ngang , dồn hàng ngang. TC  

6  Âm nhạc Ôn tập bài hát : Lý cây xanh    

7  HDH Hoàn thành bài  Bảng phụ 

3 
 

11/10 

S
Á

N
G

 1 63 Tiếng Việt Bài 29: tr – ch   (Tiết 1) Máy chiếu 

2 64 Tiếng Việt Bài 29: tr – ch   (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  T Anh Unit 2 : School – Lesson 2.1  

4 16 Toán Làm quen với phép cộng - Dấu cộng Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 65 Tiếng Việt Tập viết sau bài 28, 29 Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Kể chuyện đạo đức và...  

4 
 

12/10 

S
Á

N
G

 1 66 Tiếng Việt Bài 30: u – ư   (Tiết 1) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 3 : Chơi với chấm  

3 67 Tiếng Việt Bài 30: u – ư   (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 17 Toán Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (TT) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 11 TNXH Lớp học của em  (Tiết 1) Tranh , MC 

6 11 HĐTN Em là người lịch sự Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

13/10 

S
Á

N
G

 1 68 Tiếng Việt Bài 31: ua – ưa  (Tiết 1) Máy chiếu 

2 69 Tiếng Việt Bài 31: ua – ưa  (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 18 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 (Tiết 1) Máy chiếu 

4  T Anh Unit 2 : School – Lesson 2.2  

C
H

IỀ
U

 

5 70 Tiếng Việt Tập viết sau bài 30,31 Máy chiếu 

6 12 TNXH Lớp học của em  (Tiết 2) Máy chiếu 

7  HDH GDATGT Bài 3: Đi xe đạp an toàn Bảng phụ 

6 
 

14/10 

S
Á

N
G

 1 71 Tiếng Việt Bài 32 :Dê con nghe lời mẹ Máy chiếu 

2  TCAN Ôn bài hát : Lý cây xanh  

3  GDTC Bài 4 : Động tác quay phải , quay trái , quay sau    

4 72 Tiếng Việt Bài 33: Ôn tập Bộ đồ dùng 

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  TC MT Vẽ cái túi xách  

3 12 
HĐTN 

Thực hiện nói lời hay ý đẹp Tranh , phiếu 

khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 27 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày  26  tháng 9  năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 

 


